
Mã chương: 023

Đơn vị: Văn phòng Bộ Y tế

Mã ĐVQHNS: 1057113

Mã cấp NS: 1

Mẫu số 20a

Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý 3 /Năm 2023
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Dự toán giao
đầu năm

A B C 1 3 4 5=1+4 6 7 8 9 10 11=5-7-9

13 341 00000 6.359.716.137 57.130.000.000 0 57.130.000.000 63.489.716.137 17.091.093.885 41.955.001.704 0 0 0 21.534.714.433

16 101 00000 1.900.000.000 0 -88.775.000 -88.775.000 1.811.225.000 0 1.620.000.000 0 0 0 191.225.000

12 085 00000 0 280.000.000 0 280.000.000 280.000.000 0 0 0 0 0 280.000.000

12 131 00000 0 44.420.000.000 2.100.000.000 44.420.000.000 44.420.000.000 1.692.063.384 3.912.406.624 0 0 0 40.507.593.376

12 132 00000 0 6.320.000.000 0 6.320.000.000 6.320.000.000 71.000.000 2.571.000.000 0 0 0 3.749.000.000

12 341 00000 0 14.410.000.000 0 14.410.000.000 14.410.000.000 1.323.600.000 11.362.016.660 0 0 0 3.047.983.340

12 398 00000 0 200.000.000 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 0 0 200.000.000

12 131 00517 1.300.345.000 1.179.000.000 0 1.179.000.000 2.479.345.000 0 0 0 0 0 2.479.345.000

12 338 00521 541.420.600 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.041.420.600 0 17.064.800 0 0 0 1.024.355.800

12 282 00513 0 4.200.000.000 0 4.200.000.000 4.200.000.000 0 0 0 0 0 4.200.000.000

55 139 00000 0 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000.000

2

Cộng: 10.101.481.737 129.639.000.000 3.511.225.000 129.550.225.000 139.651.706.737 20.177.757.269 61.437.489.788 0 0 0 78.214.216.949

Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.



Ghi chú của KBNN:

Hanh01 Nguyen Thi Bich

Lan04 Nguyen Thi Ngoc

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 10 tháng 10 năm 2023 Ngày 10 tháng 10 năm 2023

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

Nguyễn Đức ThànhDương Thị Loan

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Người ký: Nguyễn Đức Thành
Ngày ký: 10/10/2023 10:07:48

Đơn vị: Văn phòng Bộ Y tế

Người ký: Lan04 Nguyen Thi Ngoc
Ngày ký: 10/10/2023 15:23:03
Chức danh: Phó trưởng phòng

Đơn vị: KBNN Ba Đình - Hà Nội

Người ký: Dương Thị Loan
Ngày ký: 09/10/2023 17:53:45

Đơn vị: Văn phòng Bộ Y tế
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